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TỜ TRÌNH
V/v Ban hành Quyết định quy định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, 
đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định quy định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
Thực hiện Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng, Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2017 – 2020, Nghị quyết số 262/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 tiếp tục thực hiện và sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND. Từ năm 2017 đến tháng 6 năm 2021, định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng được ban hành kèm theo Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 và Nghị quyết số 262/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh. Do đó chính sách hỗ trợ đào tạo nghề sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng được triển khai đồng bộ; lao động thuộc các nhóm chính sách quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg, Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 và các chính sách quy định về hỗ trợ đào tạo nghề sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng được giải quyết kịp thời. Nguồn kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề từ chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; sự cố môi trường biển và các nguồn kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề của các doanh nghiệp được thực hiện theo kế hoạch.
Ngày 15/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 – 2025; định mức chi phí đào tạo kèm theo Nghị quyết số 262/2020/NQ-HĐND hết hiệu lực; Ủy ban nhân dân tỉnh chưa ban hành mức chi phí đào tạo sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng nên các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ, Nghị quyết số 70/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh không triển khai được; nguồn kinh phí thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới, CTMTQG giảm nghèo bền vững, chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ, công an hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã đào tạo năm 2022 và năm 2023 chưa giải ngân được.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng; điểm b khoản 5 Điều 3 Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; ban hành mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh.
Do vậy, việc ban hành Quyết định quy định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh là rất cần thiết, phù hợp với quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật và phù hợp với thực tiễn về triển khai chính sách đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích
Làm căn cứ để xác định mức hỗ trợ chi phí đào tạo cho người lao động có nhu cầu học nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định
Quyết định được ban hành đảm bảo các quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời phù hợp với thực tiễn về thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động tham gia học nghề trình độ sơ cấp, đào tạo đạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Xây dựng dự thảo Quyết định
Căn cứ danh mục nghề đào tạo ban hành theo Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 của UBND tỉnh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp được cấp cho các trường cao đẳng, trường trung cấp, các trung tâm GDNN-GDTX, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Văn bản đề xuất ban hành mức chi phí đào tạo của 20 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh để lựa chọn ra 7 nghề đào tạo cho người khuyết tật tại cơ sở đào tạo chuyên biệt và 45 nghề đào tạo cho các đối tượng chính sách khác.
Các cơ sở GDNN căn cứ khoản 5 Điều 10 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và vận dụng phương pháp tính chi phí đào tạo đối với các nghề chưa ban hành định mức kinh tế kỹ thuật theo quy định tại Điều 10 Thông tư 152/2016/TT-BTC để tính chi phí đào tạo cụ thể cho các nghề đào tạo; trên cơ sở đó trường thông báo học phí của các nghề theo từng năm (2021, 2022, 2023) (phương pháp này đã áp dụng tính toán để đưa ra mức chi phí đào tạo ban hành theo các Nghị quyết số 262/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hà Tĩnh)
Áp dụng khoản khoản 2 Điều 5 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ thực hiện tính bình quân thu học phí 3 năm gần nhất (2021, 2022, 2023) các nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng của 20 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (4 trường cao đẳng, 4 trường trung cấp, 10 trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện, 1 trung tâm GDNN cho người khuyết tật, 1 trung tâm GDNN tư thục) để tính mức chi phí đào tạo của từng nghề.
Tham chiếu mức bình quân học phí 3 năm (2021, 2022, 2023) của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với định mức chi phí đào tạo ban hành theo Nghị quyết số 262/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 và Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh.
Trên cơ sở mức học phí trung bình 3 năm học gần nhất (2021, 2022, 2023) của 20 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; tham chiếu định mức chi phí đào tạo ban hành theo Nghị quyết số 262/2020/NQ-HĐND, Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND và mức chi phí đào tạo của 10 tỉnh đã ban hành để đưa ra dự thảo mức chi phí đào tạo từng ngành nghề kèm theo dự thảo Quyết định của UBND tỉnh (chi tiết tại phụ lục kèm theo dự thảo Quyết định).
2. Quá trình lấy ý kiến góp ý và hoàn thiện dự thảo
	Ngày 8/8/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Văn bản số 2165/SLĐTBXH-GDNN-BĐG gửi các sở ngành, cơ quan đơn vị, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về việc góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng; đồng thời đăng tải trên trang thông tin của Sở tại địa chỉ https://ldtbxh.hatinh.gov.vn/gop-y-du-thao-van-ban/ để lấy ý kiến của toàn thể nhân dân. Sau thời gian lấy ý kiến, cơ quan soạn thảo đã nhân được nhiều ý kiến góp ý trực tiếp và nhận được 38 văn bản góp ý của các cơ quan đơn vị địa phương, trong đó có 33 ý kiến đồng ý, 3 ý kiến đồng ý và đề nghị điều chỉnh bổ sung, 2 ý kiến khác. Các ý kiến góp ý được nghiên cứu, tiếp thu hoàn thiện dự thảo Quyết định và báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến.
Ngày 30/8/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản số 2372/SLĐTBXH-GDNN-BĐG báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu dự thảo Quyết định phê duyệt mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Ngọc Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ý kiến của Sở Tư pháp, Sở Tài chính tại cuộc họp ngày 12/9/2023 về việc thống nhất các nội dung liên quan đến dự thảo Quyết định phê duyệt mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã bổ sung, hoàn thiện dự thảo Quyết định kèm theo Văn bản số 2453/SLĐTBXH -GDNN ngày 19/9/2023 gửi Sở Tư pháp, Sở Tài chính góp ý.
Ngày 27/9/2023 Sở Tài chính có Văn bản số 4143/STC-GCS&TCDN, Sở Tư pháp có Văn bản số 1074/ STP-XDKT&TDTHPL góp ý dự thảo Quyết định. Các văn bản đồng ý với dự thảo Quyết định đồng thời đề nghị sửa đổi một số nội dung trong dự thảo. Trên cơ sở các văn bản góp ý, cơ quan soạn thảo đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo trình Sở Tư pháp thẩm định tại Văn bản số 2665/SLĐTBXH-GDNN-BĐG ngày 29/9/2023.
Ngày 09/10/2023, Sở Tư pháp có Báo cáo thẩm định số 336/BC-STP ngày 9/10/2023; Tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã hoàn thiện dự thảo Quyết định (có báo cáo tiếp thu ý kiến thẩm định và giải trình tiếp thu ý kiến gửi kèm).
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Bố cục
Dự thảo Quyết định gồm 5 Điều:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3: Mức chi phí đào tạo
Điều 4. Tổ chức thực hiện
Điều 5. Điều khoản thi hành
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định
- Mức chi phí đào tạo của 7 nghề chuyên biệt cho người khuyết tật đào tạo tập trung tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật và mức chi phí đào tạo của 45 nghề đào cho các nhóm đối tượng theo quy định.
Với nội dung trên, dự thảo Quyết định quy định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã đảm bảo các quy định trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Hồ sơ trình gồm:
(1)	 Dự thảo Quyết định quy định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
(2)	 Báo cáo tóm tắt; báo cáo giải trình về xây dựng dự thảo Quyết định.
(3) Bảng tổng hợp ý kiến góp ý và giải trình tiếp thu ý kiến góp ý (lần 1 và lần 2), các văn bản góp ý của các sở, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
(4)	 Bảng tổng hợp mức học phí đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Thông báo thu học phí và bảng thống kê tính toán học phí 3 năm (2021, 2022, 2023) của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
(5) Bảng so sánh, đối chiếu mức chi phí đào tạo theo dự thảo Quyết định với định mức chi phí đào tạo ban hành kèm theo Nghị quyết số 262/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh.
(6) Báo cáo thẩm định số 336/BC-STP ngày 9/10/2023 của Sở Tư pháp.
(7) Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định đối với dự thảo Quyết định quy định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
(8)	 Nghị quyết số 262/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về tiếp tục thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017; Quyết định phê duyệt mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ chi phí đào tạo của 13 tỉnh, thành phố (tài liệu tham khảo).
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
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